
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 249/2018/DS-ST 

 Ngày:  05 - 4 -  2018 
 V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản.    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Hồ Công Ánh 

Ông Đỗ Tiến Bình. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Long là Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trúc Giang – Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số:                   

334/2017 TL T - D  ngày 10/10 2017 v  vi c:  Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản’’ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30 2018 QĐXX T- DS ngày 

07/3/2018 giữa các đương sự:   

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần T 

Trụ sở: Đư ng  , Phư ng B, Quận P, Thành phố Hà Nội.    

   y quy n  à V  Thị M,  sinh năm 1993 - Đại di n. 

   Văn  ản  y quy n số: 238  Q GĐ  - TDTD ngày 03 8 2017). 

 - Bị đơn: Ông Phạm Trần Chí C, sinh năm 1987 

Địa chỉ: Đư ng  , Phư ng G, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 y quy n ông Phạm Văn Ư,  sinh năm 1951 - Đại di n.  

Địa chỉ: Đư ng V, Phư ng X, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Văn  ản  y quy n ngày 18 12 2017 . 

   Các đương sự đ u có mặt . 

 

 

 

 

 



2 

 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo đơn khởi ki n ngày 08/8/2017 và Biên  ản hòa giải ngày 

10 01 2018  à V  Thị  M đại di n theo  y quy n c a Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần T là nguyên đơn trình  ày: Ngày 19 8 2014 ông Phạm Trần Chí C có 

đơn đ  nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần T mở tài khoản, phát hành th  ghi 

nợ vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng, số ti n vay là 42.000.000 đồng  Bốn mươi 

hai tri u đồng , l i suất 35  năm, tính t  ngày 01 10 2014 đến ngày 01 4 2016 

là 13.710.000 đồng  Mư i  a tri u  ảy trăm mư i ngàn đồng , tổng cộng vốn 

và l i là 55.710.000 đồng  Năm mươi lăm tri u  ảy trăm mư i ngàn đồng , th i 

hạn vay là 19 tháng, mỗi tháng trả góp 2.911.000 đồng  Hai tri u chín trăm 

mư i một ngàn đồng  và tháng cuối c ng trả 3.312.000 đồng  Ba tri u  a trăm 

mư i hai ngàn đồng , kể t  ngày 01 10 2014.          

Trong quá trình thực hi n hợp đồng, tính t  ngày 01 10 2014 đến ngày 

27/03/2015 ông C chỉ thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần T số vốn 

vay 10.600.068 đồng  Mư i tri u sáu trăm ngàn không trăm sáu mươi tám 

đồng  và trả l i 6.865.932 đồng   áu tri u tám trăm sáu mươi lăm ngàn chín 

trăm  a mươi hai đồng  thì không thanh toán nữa. Nay Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần T yêu cầu ông C thanh toán số ti n nợ gốc là 31.399.932 đồng  Ba 

mươi mốt tri u  a trăm chín mươi chín ngàn chín trăm  a mươi hai đồng  và 

ti n l i là 6.844.068 đồng   áu tri u tám trăm  ốn mươi  ốn ngàn không trăm 

sáu mươi tám đồng . Tổng cộng số nợ là 38.244.000 đồng  Ba mươi tám tri u 

hai trăm  ốn mươi  ốn ngàn đồng  ông C phải thanh toán cho Ngân hàng ngay 

sau khi án có hi u lực pháp luật. 

Tại  ản tự khai ngày 19 12 2017 và Biên  ản hòa giải ngày 10 01 2018 

ông Phạm Văn Ư đại di n theo  y quy n ông Phạm Trần Chí C là  ị đơn trình 

 ày: Ông đại di n ông C th a nhận ngày 19 8 2014 ông C có đơn đ  nghị Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần T mở tài khoản, phát hành th  ghi nợ vay vốn kiêm 

hợp đồng tín dụng để vay số ti n 42.000.000 đồng  Bốn mươi hai tri u đồng  

như đại di n theo  y quy n c a Ngân hàng trình  ày.  au khi nhận đ  số ti n 

vay, ông C chỉ thanh toán cho Ngân hàng số nợ gốc là 10.600.068 đồng  Mư i 

tri u sáu trăm ngàn không trăm sáu mươi tám đồng  và trả l i 8.865.932 đồng 

 Tám tri u tám trăm sáu mươi lăm ngàn chín trăm  a mươi hai đồng . Do công 

vi c làm ăn gặp khó khăn nên ông C không có khả năng thanh toán khoản ti n 

đ  vay và ti n l i cho Ngân hàng. Nay ông C đồng ý trả cho Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần T số ti n vốn và l i theo yêu cầu c a Ngân hàng nhưng mỗi tháng 

trả 2.000.000 đồng  Hai tri u đồng  cho đến khi hết nợ. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Bà V  Thị M đại di n theo  y quy n c a Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần T v n giữ nguyên ý kiến và yêu cầu như trên.Ông Phạm Văn Ư đại di n 

theo  y quy n ông Phạm Trần Chí C đồng ý trả ti n vốn và l i cho Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần T nhưng xin trả dần mỗi tháng trả 2.000.000 đồng  Hai 

tri u đồng  cho đến khi hết nợ. 
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Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh phát  iểu ý kiến:  

T  khi thụ lý vụ án cho đến khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm 

phán thực hi n đúng quy định c a pháp luật và tại phiên tòa Hội đồng xét xử 

c ng như các đương sự thực hi n đúng theo trình tự tố tụng quy định tại Bộ luật 

Tố tụng dân sự.  

V  nội dung: Tại phiên tòa Ngân hàng Thương mại Cổ phần T yêu cầu 

ông C phải thanh toán vốn và l i là 38.244.000 đồng  Ba mươi tám tri u hai 

trăm  ốn mươi  ốn ngàn đồng . Phía ông Ư đại di n ông C th a nhận ông C 

còn thiếu Ngân hàng 38.244.000 đồng  Ba mươi tám tri u hai trăm  ốn mươi 

 ốn ngàn đồng . Vì vậy, Ngân hàng yêu cầu ông C trả số ti n trên là có cơ sở 

chấp nhận. 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 au khi nghiên cứu tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

 1  Ngày 08/8/2017 Ngân hàng Thương mại Cổ phần T khởi ki n yêu cầu 

ông Phạm Trần Chí C trả nợ, đây là vụ án: tranh chấp hợp đồng vay tài sản,  ị 

đơn ông C có hộ khẩu thư ng trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

theo khoản 3 Đi u 26, điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 Đi u 39 c a Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết c a Tòa án 

nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 2  Xét thấy: Trong quá trình thu thập chứng cứ c ng như tại phiên tòa, 

ông Phạm Văn Ư đại di n theo  y quy n ông Phạm Trần Chí C th a nhận có 

vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần T 42.000.000 đồng  Bốn mươi hai tri u 

đồng , c ng như căn cứ Đơn đ  nghị mở tài khoản, phát hành th  ghi nợ, vay 

vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 19 8 2014 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần T và ông Phạm Trần Chí C và T  phê duy t ngày 25 8 2014 c a Ngân 

hàng, số vốn vay là 42.000.000 đồng  Bốn mươi hai tri u đồng , th i hạn vay 

19 tháng, l i suất 35  năm thì có đ  cơ sở xác định ông Phạm Trần Chí C đ  

vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần T số ti n trên. Trong quá trình thực hi n 

hợp đồng ông C đ  trả số vốn là 10.600.068 đồng  Mư i tri u sáu trăm ngàn 

không trăm sáu mươi tám đồng  và trả l i đến ngày 27 3 2015, như vậy cho đến 

ngày 05 4 2018 ông C còn thiếu Ngân hàng số vốn gốc là 31.399.932 đồng  Ba 

mươi mốt tri u  a trăm chín mươi chín ngàn chín trăm  a mươi hai đồng  chưa 

trả nên ông C phải có trách nhi m trả cho Ngân hàng số ti n trên. 

 3  V  ti n l i: Tại phiên tòa  à V  Thị M đại di n theo  y quy n c a 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần T và ông Phạm Văn Ư đại di n theo  y quy n 

ông Phạm Trần Chí C đ u th a nhận khi vay đôi  ên th a thuận l i suất 

35  năm, ti n l i được tính t  ngày 01 10 2014 đến ngày 01 4 2016 là 

13.710.000 đồng  Mư i  a tri u  ảy trăm mư i ngàn đồng .  au khi vay tính 

đến ngày 27 3 2015 ông C trả cho Ngân hàng được 6.865.932 đồng   áu tri u 
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tám trăm sáu mươi lăm ngàn chín trăm  a mươi hai đồng , còn thiếu Ngân hàng 

số ti n l i là 6.844.068 đồng   áu tri u tám trăm  ốn mươi  ốn ngàn không 

trăm sáu mươi tám đồng  chưa trả nên ông C phải có trách nhi m trả số ti n l i 

trên cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần T. 

Như vậy tổng cộng số ti n ông C phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần T là 38.244.000 đồng  gồm 31.399.932 vốn + 6.844.068 đồng l i .       

 4  V  th i gian trả nợ: Tại phiên tòa hôm nay, Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần T yêu cầu ông C phải trả nợ ngay sau khi  ản án có hi u lực pháp luật; 

xét thấy vi c vay ti n c a ông C đến nay đ  quá hạn nhưng ông C v n không có 

thi n chí trả nợ là vi phạm nghĩa vụ c a ngư i vay tài sản được quy định tại 

khoản 1 Đi u 474 Bộ luật dân sự năm 2005; Vì vậy với yêu cầu c a Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần T là có cơ sở chấp nhận. 

 5 T  những phân tích ở trên xét thấy đ  nghị c a Đại di n Vi n kiểm sát 

nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở chấp nhận. 

 6  V  án phí: Ông C phải trả ti n cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần T 

nên phải chịu án phí theo Nghị Quyết số:326 2016  BTVQH 14 ngày 

30 12 2016 c a  y  an Thư ng vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án, cụ thể: 38.244.000 đồng x 

5% = 1.912.200 đồng. 

Hoàn lại ti n tạm ứng án phí cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần T.  

Vì các l  trên, 

QU  T Đ NH: 

Căn cứ vào khoản 3 Đi u 26, điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 

Đi u 39, 147 và khoản 1 Đi u 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Đi u 471 và  khoản 1 Đi u 474 Bộ luật dân sự năm 2005; 

  Căn cứ khoản 1 Đi u 468 và khoản 2 Đi u 468 Bộ luật dân sự năm 2015;   

Căn cứ Đi u 26 Luật thi hành án dân sự sửa đổi,  ổ sung năm 2014;                    

Căn cứ Nghị Quyết số: 326 2016  BTVQH 14 ngày 30 12 2016 c a  y 

 an Thư ng vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

1.Chấp nhận yêu cầu c a nguyên đơn. 

Buộc ông Phạm Trần Chí C phải có trách nhi m trả cho Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần T số ti n 38.244.000 đồng  Ba mươi tám tri u hai trăm 

 ốn mươi  ốn ngàn đồng , gồm nợ vốn 31.399.932  Ba mươi mốt tri u  a trăm 

chín mươi chín ngàn chín trăm  a mươi hai đồng) và nợ l i 6.844.068 đồng 

  áu tri u tám trăm  ốn mươi  ốn ngàn không trăm sáu mươi tám đồng  ngay 

sau khi án có hi u lực pháp luật.       

                        ể t  ngày Ngân hàng Thương mại Cổ phần T có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu ông Phạm Trần Chí C chưa thi hành số ti n nợ gốc nêu trên thì hàng 
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tháng ông C còn phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần T ti n l i tương 

ứng với th i gian chậm trả. L i suất phát sinh do chậm trả được xác định theo 

th a thuận c a các  ên nhưng không vượt quá mức l i suất được quy định tại 

khoản 1 Đi u 468 c a Bộ luật dân sự; Nếu không có th a thuận thì thực hi n 

theo quy định tại khoản 2 Đi u 468 c a Bộ luật dân sự.  

2.V  án phí dân sự sơ thẩm: 1.912.200 đồng  Một tri u chín trăm mư i 

hai ngàn hai trăm đồng  do ông Phạm Trần Chí C nộp. 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần T được nhận lại toàn  ộ ti n tạm ứng án 

phí mà Ngân hàng đ  nộp 956.100 đồng  Chín trăm năm mươi sáu ngàn một 

trăm đồng  theo Biên lai thu số 0006898 ngày 02 10 2016 c a Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Ngân hàng Thương mại Cổ phần T và ông Phạm Trần Chí C có quy n 

kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể t  ngày tuyên án.  

Trư ng hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 2 

Luật thi hành án dân sự, thì ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành 

án dân sự có quy n th a thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự 

nguy n thi hành án hoặc  ị cư ng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 

7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; th i hi u thi hành án được thực hi n theo 

quy định tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự sửa đổi,  ổ sung năm 2014.   

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh;  

- Vi n kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu văn phòng.                                                                                                                                                                                          

                                                          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                            (Đã ký) 
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